	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:
	- Tiếng Việt : Cơ sở dữ liệu.
	- Tiếng Anh : Database
Mã số học phần: 7080207
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 35 ; 			Bài tập: 10 ; 			Thực hành: 0 ; 
Thực tập: 0 ; 			Đồ án: 0 ; 			Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:			Mã giảng viên
Đào Thị Thu Vân				0802-07
Bùi Thị Vân Anh				0802-13
Vương Thị Như Quỳnh			0802-10
2.2. Bộ môn: Hệ thống thông tin và Tri thức.
2.3.      Khoa: Công nghệ thông tin.
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở dữ liệu.
4.1. Kiến thức 
4.1.1.Tổng quan về cơ sở dữ liệu.
4.1.2.Các mô hình cơ sở dữ liệu.
4.1.3.Tổ chức dữ liệu vật lý.
4.1.4.Ngôn ngữ thao tác dữ liệu.
4.1.5.Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.
4.1.6.Tối ưu hóa câu hỏi
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.Nắm bắt được các khái niệm cơ bản liên quan đến việc quản lý và cấu trúc một hệ cơ sở dữ liệu. 
4.2.2. Hình dung được các mô hình cơ sở dữ liệu thông dụng, từ đó có sự lựa chọn mô hình phù hợp cho các dự án cơ sở dữ liệu khác nhau.
4.2.3.Phân biệt được một vài phương pháp tổ chức dữ liệu ở mức vật lý.
4.2.4.Nắm bắt khối kiến thức liên quan đến hai ngôn ngữ thao tác dữ liệu chủ yếu và thường gặp, từ đó có khả năng trả lời một số truy vấn của người dùng với hệ cơ sở dữ liệu.
4.2.5.Có đầy đủ kiến thức để thiết kế một hệ cơ sở dữ liệu quan hệ sao cho tối ưu và tốt nhất, phụ thuộc vào việc tổ chức lại mô hình cơ sở dữ liệu theo các dạng chuẩn.
4.2.6. Tối ưu hóa các truy vấn, giúp đảm bảo trả lời câu hỏi nhanh, chính xác và tốn ít thời gian, bộ nhớ…
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học tập trung tìm hiểu các kiến thức về cơ sở dữ liệu như: cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu dạng quan hệ và xây dựng truy vấn, tối ưu hóa câu hỏi… Một phẩn không nhỏ thời lượng của môn học được dành cho lý thuyết cơ sở của cơ sở dữ liệu là đại số quan hệ và lý thuyết chuẩn hóa. Môn học còn giới thiệu một số thuật toán cơ bản được dùng để tổ chức dữ liệu ở mức vật lý và kỹ thuật để chuẩn hóa và kiểm tra tính đúng đắn của các dạng chuẩn. Từ đó giúp sinh viên có khả năng thiết kế các cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh từ khi bắt đầu thu thập yêu cầu đến khi khai thác cơ sở dữ liệu này để trả lời các truy vấn cho người dùng...
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
	2
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu.
	
	

	1.2
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	
	

	Chương 2
	CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU
	3
	4.1.2
4.2.2

	2.1
	Mô hình thực thể liên kết
	
	

	2.2
	Mô hình dữ liệu mạng
	
	

	2.3
	Mô hình dữ liệu phân cấp
	
	

	2.4
	Mô hình dữ liệu quan hệ
	
	

	2.5
	Mô hình dữ liệu hướng đối tượng
	
	

	Chương 3
	TỔ CHỨC DỮ LIỆU VẬT LÝ
	3
	4.1.1
4.1.3
4.2.3


	3.1
	Mô hình tổ chức bộ nhớ ngoài
	
	

	3.2
	Tổ chức tệp băm
	
	

	3.3
	Tổ chức tệp chỉ số
	
	

	3.4
	Tổ chức B-cây (Balanced tree)
	
	

	Chương 4
	NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU 
	11
	4.1.4
4.2.4

	4.1
	Ngôn ngữ đại số quan hệ
	
	

	4.2
	Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL
	
	

	
	Bài tập
	4
	

	Chương 5
	LÝ THUYẾT THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
	12
	4.1.2
4.1.5
4.2.5

	5.1
	Phụ thuộc hàm
	
	

	5.2
	Phép tách các lược đồ quan hệ
	
	

	5.3
	Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
	
	

	5.4
	Phụ thuộc đa trị
	
	

	
	Bài tập
	3
	

	Chương 6
	TỐI ƯU HÓA CÂU HỎI
	4
	4.1.4
4.1.6
4.2.6

	6.1
	Đặt vấn đề
	
	

	6.2
	Nguyên tắc tổng quát để tối ưu hóa câu hỏi
	
	

	6.3
	Phương pháp ước lượng cây đại số quan hệ
	
	

	6.4
	Nguyên tắc tối ưu hóa
	
	

	6.5
	Kỹ thuật tối ưu hóa các biểu thức đại số quan hệ
	
	

	
	Bài tập
	3
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn giải bài tập
- Giờ bài tập 
* Học sinh nêu thắc mắc: những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm bài tập và gợi ý sát hơn nếu sinh viên chưa hiểu. Hướng dẫn cho sinh viên cách nhìn nhận, dự đoán về từng dạng bài tập để sinh viên có thể giải được các bài tập cùng dạng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên  
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% bài tập trên lớp và được giao về nhà, có đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 .Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự  tiết trên lớp
	60%



9.2.  Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Lê Tiến Vương, Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ, Nhà xuất bản Thống kê, 2000.
[2]. Hồ Thuần (chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Các hệ cơ sở dữ liệu lý thuyết và thực hành, NXB Giáo dục,  2005 
[3]. Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu,  NXB đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1 : Tổng quan về cơ sở dữ liệu
1.1. Khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu
1.2.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	4

	0
	0

	
+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 1.
+ Tra cứu nội dung từ 1.1 đến 1.4 ( chương 1) tham khảo của [3]
+Tham khảo mở rộng [2]

	2
	Chương 2 : Các mô hình cơ sở dữ liệu
2.1 Mô hình thực thể liên kết
2.2.Mô hình dữ liệu quan hệ
2.3.Mô hình dữ liệu mạng
2.4.Mô hình dữ liệu phân cấp
2.5.Mô hình dữ liệu hướng đối tượng
	6
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 2.
+Tham khảo chương 2 (từ 2.1 đến 2.5) của [3].

	3,4
	Chương 3 : Tổ chức dữ liệu vật lý
3.1.Mô hình tổ chức bộ nhớ ngoài
3.2.Tệp băm
3.3.Tệp chỉ số
3.4.B - cây
	6
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của chương 3.
+Tham khảo chương 5 của [3]
+Tham khảo mở rộng [2]


	5,6,7,8
	Chương 4 : Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
4.1.Đại số quan hệ
4.2.Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu SQL
Bài tập
	22
	8
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục từ 4.1.1 đến 4.1.9 
+Tham khảo 3.1 và 3.9 của [3]
+Làm bài tập cuối chương 4, tài liệu [1] 
+ bài tập về nhà.

	9,10,11,12
	Chương 5 : Lý thuyết thiết kế CSDL quan hệ
5.1.Phụ thuộc hàm
5.2.Phép tách các lược đồ quan hệ
5.3.Chuẩn hóa lược đồ quan hệ
5.4.Phụ thuộc đa trị
Bài tập
	24
	6
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong 5.1 của chương 5.
+Tham khảo chương 4 của [3]
+Tham khảo mở rộng [2]
+Làm bài tập chương 5, tài liệu [1](từ 1 đến 6) + bài tập về nhà.

	13,14,15,16
	Chương 6 : Tối ưu hóa câu hỏi
6.1.Đặt vấn đề
6.2.Phương pháp tổng quát để tối ưu hóa câu hỏi
6.3.Phương pháp ước cây đại số quan hệ
6.4.Nguyên tắc tối ưu hóa
6.5.Kỹ thuật tối ưu hóa biểu thức đại số quan hệ
Bài tập
	8
	6
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục từ 6.1 đến hết 6.3 của chương 6.
+Tham khảo chương 6 của [3]
+Làm bài tập chương 6 của [1]





	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA



                  Lê Hồng Anh
	TRƯỞNG BỘ MÔN



Tạ Quang Chiểu
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